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 Liên Sơn, ngày        tháng 6  năm 2024 

    

                       Kính gửi:      - Đài truyền thanh xã;  

                                            - Các Ông (bà)Trưởng thôn;  

 

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/5/2024 của UBND xã Liên Sơn 

về tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân hè năm 2024; Công văn số 

106/CNTY-KT, ngày 14/5/2024 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang về 

việc phân bổ vắc xin, hóa chất theo Kế hoạch 25/KH-UBND ngày 31/01/2024; đến 

nay, đã được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phân bổ đầy đủ vắc xin, hóa chất có 

hỗ trợ của nhà nước và vắc xin đại trà. Để thực hiện công tác tiêm phòng các loại 

vắc xin cho đàn vật nuôi được đảm bảo, hiệu quả, Chủ tịch UBND xã yêu cầu:  

1. Các thôn tổ chức rà soát, triển khai thực hiện tiêm phòng các loại vắc 

xin như sau: 

1.1 Các loại vắc xin được hỗ trợ: 

- Chỉ tiêu phân bổ: Chi tiết theo biểu đính kèm.  

- Đơn giá các loại vắc xin :  

+ Vắc xin Cúm gia cầm:  Được phân bổ 10.000 liều, đơn giá 385,22 đ/liều (ngân 

sách huyện 192,61đ/liều, ngân sách tỉnh 192,61đ/liều). 

 + Vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò: Được phân bổ 150 liều, đơn giá 25.960 

đ/liều (ngân sách huyện 12.980đ/liều, ngân sách tỉnh 12.980đ/liều).  

+ Vắc xin Lở mồm long móng : Tổng 150 liều, đơn giá 18.100 đ/liều (ngân 

sách huyện 9.050đ/liều, ngân sách tỉnh 9.050đ/liều).  

+ Vắc xin Dại: Được phân bổ từ nguồn tỉnh 1.050 liều, đơn giá 14.616 đ/liều 

(Ngân sách tỉnh 7.308đ/liều, hộ dân đối ứng 7.308đ/liều trong đó có thu thêm của 

hộ dân 2.692 đ / liều để chi trả cho công tác đăng ký thống kê, mua xi lanh, kim tiêm 

,thùng đá bảo quản vắc xin. Tổng thu của dân là 10.000đ/liều/con );  

1.2 Các loại vắc xin không được hỗ trợ:  



+ Vắc xin tụ huyết trùng trâu bò: Đơn giá 6.050đ/liều thu của dân 10.000 đ 

/liều/con để chi trả tiền vắc xin ,đăng ký thống kê và công tiêm phòng. 

+ Vắc xin tụ 3 bệnh của lợn: Đơn giá 5.500 đ/liều thu của dân 10.000 đ /liều/con 

để chi trả tiền vắc xin ,đăng ký thống kê và công tiêm phòng. 

- Thời gian thực hiện:  Đăng ký thống kê trong 2 ngày  20 và 21/6 . Bắt đầu 

tiêm từ ngày 22/6 và hoàn thành xong trước ngày 10/7/2024. 

- Các ông bà Trưởng ,phó thôn chủ động đăng ký , kịp thời các loại vắc xin theo 

nhu cầu của người dân để thực hiện tiêm phòng đảm bảo chất lượng và thời gian 

theo yêu cầu. Thu nộp kinh phí đối ứng của hộ dân và thực hiện thanh quyết toán 

kinh phí tiêm phòng; thiết lập hồ sơ tiêm phòng đảm bảo theo quy định.  

 - Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/5/2024 

của UBND xã về kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân hè năm 

2024.  

2 . Cán bộ thú y :  

- Phối hợp cùng công chức Kế toán tài chính tham mưu kinh phí tổ chức thực 

hiện tiêm phòng đảm bảo an toàn lao động và  đạt kết quả được giao. 

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo 

an toàn cho người và đàn vật nuôi trong quá trình thực hiện tiêm phòng phù hợp với 

tình hình thực tế. Chủ động tiếp nhận và cấp phát đầy đủ, kịp thời các loại vắc xin 

để thực hiện tiêm phòng đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu. Thu nộp kinh 

phí đối ứng của hộ dân và thực hiện thanh quyết toán kinh phí tiêm phòng; hướng 

dẫn các thôn thiết lập hồ sơ tiêm phòng đảm bảo theo quy định hoàn thành trước 

ngày 30/7 Thường xuyên nắm bắt tiến độ, khó khăn, vướng mắc của cơ sở, đề xuất 

giải pháp thực hiện, báo cáo UBND xã  để chỉ đạo kịp thời.  

Yêu cầu các nghành liên  quan, các thôn  nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ông Hiếu PCT UBND xã (c/đ); 

- CB Thú y, 

- Lưu VP. 

 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Trần Ngọc Tú 

                       

 

 

 



                       BIỂU GIAO CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG GIA SÚC, GIA CẦM  

                                                 VỤ XUÂN HÈ 2024  

(Kèm theo kế hoạch số 60   KH-UBND ngày 15/05/2024) 

 

STT Thôn 

Vắc xin 

THT 

Trâu, bò 

Vắc xin 

Lợn 

(3 bệnh ) 

Vắc xin 

LMLM 

lợn 

Vắc xin 

dại chó 

mèo 

Vắc xin 

viêm da 

nổi cục 

trâu bò 

Cúm gia 

cầm 

1 
Thượng 

Đồn 
50 50 15 170 20 1.500 

2 Sặt 50 50 10 170 30 1.500 

3 Đình Chùa 50 50 10 170 20 2.000 

4 Chung 50 50 10 170 20 1.000 

5 Chiềng 20 50 10 70 20 1.000 

6 Dương Sơn 50 50 10 170 20 1.000 

7 Chấn Sơn 50 50 10 130 20 2.000 

 Cộng 320 350 75 1.050 150 10.000 

 

Lịch tiêm :  

1.Thôn Thượng Đồn :   22/6/2024                          5. Thôn Chiềng         : 24/6/2024                                         

2. Thôn Sặt                :   22/6/2024                         6. Thôn Dương Sơn   : 24/6/2024 

3. Thôn Đình Chùa    :  23/6/2024                          7.Thôn Chấn Sơn      : 25/6/2024 

4.Thôn Chung            :  23/6/2024 

Các thôn có thay đổi về ngày tiêm cần trao đổi với cán bộ thú y để bố trí sắp xếp 

lại lịch tiêm. 
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